
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN Tên PT Điện thoại2 CƠ QUAN

1 Hoàng Thị Lan Anh Anh ck12/3 083***789

2 Nguyễn Thị Kim Anh Anh ck4/3 083***638

3 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck1/3 093***984

4 Trần Việt Anh Anh ck1/3 038***559

5 Nguyễn Việt Anh Anh ck26/2 093***645

6 Nguyễn Việt Anh Anh ck15/2 096***296

7 Phan Ngọc Nhật Anh Anh ck4/3 094***234 CK Rồng việt

8 Nguyễn Phương Anh Anh ck4/3 CK SHS

9 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck4/3 CK SHS

10 Nguyễn Thị Vân Anh Anh ck4/3 SSI

11 Hoàng Phương Anh Anh ck4/3 SSI

12 Nguyễn Việt Anh Anh ck21/2 035***678 KBSV

13 Đặng Minh Phương Anh Anh ck2/1 VCBS

14 Nguyễn Thị Bình Bình ck4/3 SSI

15 Nguyễn Thị Bình Bình ck4/3 SSI

16 Đặng Quang Cảnh Cảnh ck4/3 097***986 Vietcap

17 Đặng Anh Chung Chung ck22/2 090***086 Vietcap

18 Nguyễn Văn Công Công ck4/3 SSI

19 Phạm Tiến Đạt Đạt ck22/2 096***586

20 Lương Anh Đạt Đạt ck4/3 SSI

21 Lê Quốc Đạt Đạt ck4/3 091***044 Vietcap

22 Đào Anh Đức Đức ck21/2 097***895 KBSV

23 Tống Văn Dũng Dũng ck4/3 CK SHS

24 Nguyễn Tuấn Dương Dương ck4/3 CK SHS

25 Lê Thuỳ Dương Dương ck4/3 CK SHS

26 Nguyễn Tuấn Dương Dương ck4/3 036***998 Vietcap

27 Vũ Tuấn Duy Duy ck1/3 091***111

28 Nguyễn Quang Giai Giai ck4/3 094***322 Vietcap
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29 Phạm Thị Thanh Hà Hà ck4/3 CK SHS

30 Nguyễn Thanh Hà Hà ck4/3 SSI

31 Ngô Thị Hải Hải ck3/3 096***378

32 Võ Thanh Hằng Hằng ck4/3 SSI

33 Tạ Thị Hảo Hảo ck6/3 096***356

34 Lương Thị Quỳnh Hoa Hoa ck29/2 094***868

35 Nguyễn Thị Hoa Hoa ck4/3 CK SHS

36 Phan Xuân Hoàng Hoàng ck4/3 SSI

37 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng ck2/1 VCBS

38 Phạm Minh Hoàng Hoàng ck2/1 VCBS

39 Trần Long Huân Huân ck4/3 091***755 CK Rồng việt

40 Hà Mạnh Hùng Hùng ck4/3 091***007 Vietcap

41 Trần Đàm Hưng Hưng ck4/3 SSI

42 Nguyễn Thị Lan Hương Hương ck4/3 CK SHS

43 Trần Thu Hương Hương ck4/3 SSI

44 Phan Thị Thu Hương Hương ck4/3 SSI

45 Lê Đình Huy Huy ck4/3 SSI

46 Phan Việt Huy Huy ck21/2 035***978 KBSV

47 Nguyễn Khánh Huyền Huyền ck4/3 SSI

48 Phạm Thị Huyền Huyền ck4/3 SSI

49 Nguyễn Văn Huỳnh Huỳnh ck4/3 SSI

50 Nguyễn Đăng Khoa Khoa ck4/3 096***297 CK Rồng việt

51 Bùi Mạnh Kiên Kiên ck4/3 CK SHS

52 Nguyễn Thị Lan Lan ck5/2 096***032

53 Nguyễn Thanh Long Long ck18/3 098***194

54 Nguyễn Quỳnh Mai Mai ck20/2 093***567 DNSE

55 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh ck4/3 CK SHS

56 Trần Hồng Mây Mây ck4/3 CK SHS

57 Phạm Thị Thảo Minh Minh ck4/3 SSI

58 Ngô Thùy Minh Minh ck4/3 SSI

59 Hà Đức Minh Minh ck21/2 098***398 KBSV

60 Nguyễn Hà My My ck4/3 091***668 Vietcap

61 Vũ Đức Nam Nam ck4/3 096***947 Vietcap



62 Ngô Sơn Nam Nam ck2/1 VCBS

63 Bùi Diệu Hằng Nga Nga ck1/3

CK Công thương 

Đà Nẵng

64 Trương Thị Ngân Ngân ck4/3 098***291

65 Đỗ Minh Ngọc Ngọc ck1/3 086***596

66 Nguyễn Thị Thu Ngọc Ngọc ck19/3 033***518

67 Đặng Hồng Nguyên Nguyên ck4/3 SSI

68 Trần Tấn Phong Phong ck2/1 VCBS

69 Vũ Thị Phúc Phúc ck4/3 SSI

70 Lê Thị Phương Phương ck4/3 098***930

71 Nguyễn Việt Phương Phương ck2/1 VCBS

72 Vũ Như Quỳnh Quỳnh ck21/2 039***089 KBSV

73 Cao Anh Sơn Sơn ck23/2 088***977

74 Đào Văn Tâm Tâm ck4/3 SSI

75 Trần Xuân Thái Thái ck4/3 096***204 Vietcap

76 Đinh Mạnh Thắng Thắng ck4/3 SSI

77 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Thanh ck2/1 VCBS

78 Nguyễn Khắc Thành Thành ck4/3 CK SHS

79 Lưu Thị Thu Thảo Thảo ck4/3 CK SHS

80 Nguyễn Thị Thảo Thảo ck19/3 096***868

81 Đinh Thị Thoan Thoan ck4/3 SSI

82 Trịnh Hoài Thu Thu ck21/2 094***980

83 Vũ Thị Hương Thu Thu ck4/3 036***209 Vietcap

84 Nguyễn Thị Thương Thương ck4/3 SSI

85 Ngô Thu Thuỳ Thuỳ ck2/1 VCBS

86 Nguyễn Thu Thúy Thúy ck4/3 SSI

87 Hà Thị Minh Thủy Thủy ck4/3 SSI

88 Đào Tạo An Tôn Tôn ck29/2 063***31

89 Lê Thu Trang Trang ck29/2 039***810

90 Phạm Linh Trang Trang ck16/1 094***398

91 Chu Thuỳ Trang Trang ck2/1 VCBS

92 Hồ Ngọc Trung Trung ck4/3 098***876 Vietcap

93 Trương Cẩm Tú Tú ck21/2 038***699 Vietcap



94 Kiều Quang Tuấn Tuấn ck23/1 096***593

95 Hoàng Tuấn Tuấn ck4/3 SSI

96 Đỗ Công Tuấn Tuấn ck2/1 VCBS

97 Nguyễn Danh Tuấn Tuấn ck2/1 VCBS

98 Lê Mạnh Tùng Tùng ck29/2 083***440

99 Nguyễn Tường Vân Vân ck4/3 CK SHS
100 Nguyễn Ngọc Thiện Thiện ck20/3 090***369
101 Lê Thị Hoài Thu Thu ck20/3 SHS
102 Đào Thị Hằng Hằng ck20/3 SHS
103 Bùi Thị Nhung Nhung ck20/3 SHS
104 Nguyễn Mạnh Quyết Quyết ck20/3 SHS
105 Nguyễn Thu Hằng Hằng ck20/3 SHS
106 Bùi Thị Thu Thuỷ Thuỷ ck20/3 SHS
107 Nguyễn Thị Dung Dung ck20/3 SHS
108 Nguyễn Hoàng Hà Hà ck20/3 SHS
109 Nguyễn Thị Minh Ngọc Ngọc ck20/3 SHS
110 Nguyễn Thị Thu Hà Hà ck20/3 SHS
111 Nguyễn Duy Sơn Sơn ck20/3 SHS
112 Đỗ Quỳnh Trang Trang ck20/3 SHS
113 Phan Thị Phượng Phượng ck20/3 SHS
114 Phạm Thị Loan Loan ck20/3 SHS
115 Lê Thùy Linh Linh ck21/3 094***525
116 Bùi Xuân Đức Đức ck21/3 090***633
117 Đào Thúy Quỳnh Quỳnh ck21/3 083***368


